
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B1  

 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 01/12 đến 05/12 
Nguyễn Thị Thoa  

Tuần 2 

Từ 08/12 đến 12/12 
Nguyễn Minh Chuyên  

Tuần 3 

Từ 15/12 đến 19/12 
Phạm Thị Nhíp  

Tuần 4 

Từ 22/12 đến 26/12 
Nguyễn Thị Thoa  

Tuần 5 

Từ 29/12 đến 02/01 
Nguyễn Minh Chuyên  

 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục sáng 

* Đón trẻ: cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ 

lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Đi vòng tròn theo nhạc bài: Mời lên tàu lửa: Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo nhạc kết 

hợp với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Nắng sớm 

+ Hô hấp: thổi nơ bay 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước - lên cao 

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên, cúi người phía trước tay chạm mũi chân 

+ Chân: Đứng, 1 chân đưa ra trước khuỵu gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân. 

- Tập dân vũ theo nhạc bài Một vòng Việt Nam 

- Nhảy theo nhạc bài Nào ta cùng nhảy 

- Hồi tĩnh: Đi vòng tròn quanh chỗ tập.  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau: Hỏi trẻ về tên, đặc điểm, lợi ích một số loại rau 

- Trò chuyện với trẻ về một số bộ phận, đặc điểm của cây 

- Trò chuyện với trẻ về cách chào hỏi và thể hiện tình cảm với nhau 

- Trò chuyện về các hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây xanh 

- Cho trẻ xem video, hình ảnh về ích lợi của việc trồng và bảo vệ cây xanh  

- Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa mùa xuân: Hỏi trẻ về tên, đặc điểm, lợi ích một số loại hoa 

- Trò chuyện về chú bộ đội: Đặc điểm, trang phục.… Trò chuyện về ngày 22/12, giáo dục trẻ biết ý 

nghĩa của ngày 22/12  
 

 

 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Bác bầu bác 

bí (Trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: Chú đỗ 

con 

(Trẻ chưa biết) 

(MT59)  

Văn học 

Thơ: Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa 

( Tiết trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: Hạt đỗ sót 

(Trẻ chưa biết)  

Văn học 

Truyện: Gói hạt kì 

diệu (Trẻ chưa biết)  

MT21, 

MT59, 

MT88, 

MT33 

T3 

Phát triển vận động 

- VĐCB: Bật nhảy 

từ trên cao xuống 

30 - 35cm 

- TCVĐ: Ai ném 

xa  

Phát triển vận động 

- VĐCB: Chạy theo 

đường dích dắc 

- TCVĐ: Cáo và 

Thỏ  
 

Phát triển vận động 

- VĐCB: Trèo lên, 

xuống 5 gióng 

thang-Chạy chậm 

80m  
 

Phát triển vận động 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  
 

Phát triển vận động 

- VĐCB: Nhảy lò 

cò 3 m 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  
 

T4 

Khám phá 

Thí nghiệm: Vật 

chìm – vật nổi 

(MT21)  

Khám phá 

Sự phát triển của 

cây từ hạt  
 

Khám phá 

Cháu yêu chú bộ 

đội  
 

Khám phá 

Một số bộ phận của 

cây  
 

Khám phá 

Bé chăm sóc cây  
 

T5 

Làm quen với toán 

So sánh chiều rộng 

của 3 đối tượng  
 

Làm quen với toán 

Phân biệt hình tròn, 

hình tam giác  
 

Làm quen với toán 

Phân biệt hình 

vuông, hình chữ 

nhật  
 

Làm quen với toán 

Củng cố đếm đến 

5, nhận biết số 5  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết số thứ tự 

trong phạm vi 5 

(Nghỉ tết dương 

lịch chuyển dạy bù 

chiều ngày 31/12) 

(MT33)  

T6 

Âm nhạc 

- NDTT - DH: 

"Bầu và bí" 

- NDKH - NH: Sắc 

màu trái cây  
 

Hoạt động tạo hình 

- Làm chậu cây tự 

tưới - ƯD STEAM  
 

Âm nhạc 

- NDTT - DH: 

"Cháu thương chú 

bộ đội” 

- NDKH - TCÂN: 

Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

(MT88)  

Hoạt động tạo hình 

- Làm bức tranh về 

cây xanh bằng cách 

thổi màu và chấm 

màu (Đề tài)  
 

Âm nhạc 

- NDTT - DH: 

"Quả" 

- NDKH - NH: 

Vườn cây của ba  
 



Hoạt động ngoài trời 

Tuần 1:  

* HĐCMĐ: Vườn trường; Hoa hồng; cây hạnh phúc, làm thí nghiệm các chất tan trong nước  

* TCVĐ: Chó sói xấu tính; Trời nắng trời mưa; Lộn cầu vồng; Mèo đuổi chuột. 

* HĐ Giao lưu với lớp C3 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời, chơi với bóng, vòng, phấn, cát...  

Tuần 2: 

* HĐCMĐ: QS thời tiết, qs cây hoa ban tím, qs hoa ngũ sắc, qs cây hoa ngâu, Làm TN hoa nở  

* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, cướp cờ, kéo co, rồng rắn lên mây.  

* HĐ Giao lưu với lớp B2 

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài sân trường, chơi với phấn, vòng, bóng.... 

Tuần 3: 

* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, hoa đồng tiền, qs hoa cúc, qs khu tiểu cảnh, QS vườn rau. Pha chế lọ 

nước câù vồng, TN hạt nảy mầm  

* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Chó sói xấu tính, Kéo co, Chuyền bóng  

dùng đồ chơi trong lớp 

* HĐLĐ: Lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp. 

* Chơi tự do: Chơi ở vườn cổ tích, khu vận động, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng. 

Tuần 4: 

* HĐCMĐ: Quan sát hoa thiên điểu, quan sát cây hoa hồng, qs thời tiết, quan sát vườn cây. TN Cây 

nấm đổi màu 

* TCVĐ: Đôi bạn khéo, Chó sói xấu tính, Gieo hạt, Tung bóng 

* HĐ Giao lưu với lớp A1 

* Chơi tự do: Chơi ở vườn cổ tích, khu VĐ, vẽ phấn, chơi vớí, bóng, vòng 

Tuần 5: 

* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, quan sát cây hoa ban, quan sát cây lộc vừng 

* TCVĐ: Tung và bắt bóng, ô tô và chim sẻ, chuyền bóng, kéo co, cáo và thỏ. 

* HĐLĐ: Nhặt lá vàng rơi 

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi mang theo, vận động liên hoàn, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng  

 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau (T1) Xây công viên bách thảo (T4) 

- Góc tạo hình: Steam: Làm quà tặng chú bộ đội (T3), Nặn các loại quả (T5)  

MT27, 

MT66, 



- Góc khám phá: Tạo mô hình sự phát triển của cây từ hạt ( T2)  

* Góc phân vai: - Gia đình: Nấu các món ăn mà bé thích, các món ăn bổ dưỡng từ rau củ 

- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các bạn, em búp bê 

- Bán hàng: Bán rau, củ, quả, hoa  

* Góc học tập: Nhận biết số 1-2-3-4-5, So sánh độ lớn 2, 3 đối tượng, Nhận biệt, phân biệt hình tròn, 

vuông, tam giác, chữ nhật. Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 9, So sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng trong phạm vi 9,  

*Góc văn học: Thơ: Vườn cải, Mùa xuân, nghe kể truyện: Truyện: Sự tích mùa xuân, Gói hạt kì 

diệu, Vè rau củ. Xem sách, truyện về động vật; sưu tầm làm album về thực vật  

- Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh, kể chuyện theo tranh ảnh  

* Góc KNS: Học sách kĩ năng sống, nhặt rau,sử dụng đũa, tự cài, cởi cúc, cài kim băng; Cắt giấy 

bằng kéo. Chuyển vật thể bằng đũa. Dạy trẻ cách quét hót rác trên sàn 

*Góc cảm nhận: Trẻ tự cảm nhận sự mềm mại, dáp, nhẵn, chua, mặn, ngọt của các đồ vật: bông, ống 

hút, đường, muối  

* Góc steam: thao tác với các đồ dùng, các nguyên vật liệu tạo ra những đồ dùng khác nhau  

*Góc nghệ thuật: hát các bài hát về chủ đề, sự kiện; Nặn cây, nặn hoa, nặn quả. In bàn tay, ngón tay 

tạo hình bông hoa, Tạo hình cây, Cắt, xé dán hoa, In hoa bằng các nguyên vật liệu. Vẽ hoa. Gấp cây 

thông, Tạo hình bức tranh từ rau củ quả, làm bức tranh về cây xanh bằng cách thổi màu và chấm 

màu 

*Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây. 

Thứ 4 tuần 1 thay thế hoạt động góc bằng HĐ: Giao lưu lớp C3 

Thứ 4 tuần 2 thay thế hoạt động góc bằng HĐ ăn, ngủ với B2 

Thứ 4 tuần 3 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL: Nhảy dân vũ 

Thứ 4 tuần 4 thay thế hoạt động ăn ngủ với : Giao lưu lớp A1 

Thứ 4 tuần 5 tahy thế hoạt động góc bằng HĐLĐ: Nhặt lá vàng  

Trẻ thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình... (MT27)  

Trẻ biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,... (MT66)  

sưu tầm làm album về động vật (MT22)  

- Kể chuyện có mở đầu, kết thúc. (MT58)  

MT22, 

MT58 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rửa tay, lau mặt trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. Biết tự xúc cơm ăn 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 

MT13, 

MT81, 



- Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở: 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt 

có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo... 

- Giáo dục trẻ ăn hết xuất  

- Nghe kể truyện: Rùa con tìm nhà, Ba chú bướm, Bác sĩ chim 

Thứ 4 tuần 1 giao lưu ăn, ngủ với C3 

Thứ 4 tuần 2 giao lưu ăn, ngủ với B2 

Thứ 4 tuần 4 giao lưu ăn, ngủ với A1  

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn, nhặt cơm vãi khi làm rơi 

(MT13)  

- Biết xếp hàng chờ đến lượt khi đi rửa tay, vệ sinh (MT81)  

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Vệ sinh răng miệng, đội mũ 

khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh. Đi dép, giầy khi đi học (MT69)  

- Dạy trẻ nhận biết nói cảm ơn (Khi bạn giúp đỡ), lời xin lỗi (khi làm sai, mắc lỗi) (MT60)  

- Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có nhiều 

vitamin (MT8)  

MT69, 

MT60, MT8 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

Rèn KN TH: Vẽ vườn cây ăn quả 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rén KNS: Không nên mở cửa cho người lạ  

Làm vở TCHT: Bài 20: Nhận biết hình dạng 

Nêu gương bé ngoan. Liên hoan văn nghệ 

* Tuần 2: 

DH: Hoa lá mùa xuân 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Làm vở TCHT Bài 19: Nhận biết hình tam giác, hình tròn 

Nêu gương bé ngoan. Liên hoan văn nghệ 

* Tuần 3: 

Vẽ quà tặng chú bộ đội  

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rèn KN: Hướng dẫn trẻ cách lau lá cây 

MT79 



Làm vở TCHT: Bài 14: Nhận biết số lượng trong phạm vi 5 

Nêu gương bé ngoan. Liên hoan văn nghệ 

*Tuần 4: 

- DH: Em yêu cây xanh 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Dạy trẻ cách cởi tất, đi tất 

- Làm vở TCHT Bài 15: Nhận biết chữ số 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

* Tuần 5: 

Vẽ hoa hướng dương 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Biết tránh một số vật dụng nguy hiểm  

Ôn Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5 

Nêu gương bé ngoan. Liên hoan văn nghệ  
 

- KNS: Kỹ năng gọi người giúp đỡ khi cần (Chiều thứ 4 tuần 2) (MT79)  

Chủ đề - Sự kiện  Các loại rau  
Sự phát triển của cây 

từ hạt  
Ngày Quân đội 

nhân dân Việt Nam  

Một số bộ phận của 

cây  

Bảo vệ và chăm sóc 

cây xanh  

 

 

 


